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1 Tếnh Lao Anh 17/02/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0013
CD1.000166

2 Và A Chu 03/01/1996 Sơn La Nam Mông Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0014
CD1.000167

3 Và A Chu 26/04/1997 Sơn La Nam Mông Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0015
CD1.000168

4 Lò Văn Cường 03/08/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0016
CD1.000169

5 Giàng A Dềnh 14/01/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0017
CD1.000170

6 Vàng Thị Dợ 30/12/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0018
CD1.000171

7 Tòng Văn Đức 28/08/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0019
CD1.000172

8 Lò Thị Dương 05/11/1998 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Chăn nuôi 2021 Khá
14/CD1/2021/

0020
CD1.000173

9 Giàng A Cảnh 28/05/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0021
CD1.000174

10 Vàng A Chay 27/01/1997 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0022
CD1.000175

11 Lường Văn Chung 06/05/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0023
CD1.000176

12 Cầm Mạnh Cường 30/11/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0024
CD1.000177
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13 Lèo Văn Điện 23/09/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0025
CD1.000178

14 Đinh Văn Điệp 02/07/2000 Sơn La Nam Mường Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0026
CD1.000179

15 Cứ A Dua 16/10/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021

Trung

 bình

14/CD1/2021/

0027
CD1.000180

16 Quàng Minh Đức 09/10/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0028
CD1.000181

17 Tòng Trọng Dương 21/12/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0029
CD1.000182

18 Lò Văn Hồng 02/01/1999 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0030
CD1.000183

19 Quàng Việt Hưng 04/04/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0031
CD1.000184

20 Lường Văn Khôi 02/04/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0032
CD1.000185

21 Đặng Cuối Kỷ 15/12/1999 Sơn La Nam Dao Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0033
CD1.000186

22 Giàng Lao Lâm 17/01/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0034
CD1.000187

23 Giàng A Lử 24/05/1998 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021

Trung

 bình

14/CD1/2021/

0035
CD1.000188

24 Hà Văn Nghị 12/09/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0036
CD1.000189

25 Lò Văn Nhất 11/07/1995 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0037
CD1.000190

26 Tòng Văn Nhật 12/02/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0038
CD1.000191

27 Phàng A Nu 04/05/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0039
CD1.000192

28 Đinh Hồng Phúc 23/05/1994 Sơn La Nam Mường Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0040
CD1.000193
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29 Vàng Lao Po 04/06/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0041
CD1.000194

30 Lường Văn Thỉnh 22/05/1993 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0042
CD1.000195

31 Lò Văn Thủy 28/12/1999 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0043
CD1.000196

32 Tòng Văn Thuyên 27/10/1997 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Khá

14/CD1/2021/

0044
CD1.000197

33 Lò Văn Tư 12/03/1999 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0045
CD1.000198

34 Lò Văn Xôm 02/09/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử
2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0046
CD1.000199

35 Vàng A Co 16/08/1997 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0047
CD1.000200

36 Vì Văn Diêm 20/06/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông tin 2021
Trung

 bình

14/CD1/2021/

0048
CD1.000201

37 Quàng Văn Duy 23/08/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0049
CD1.000202

38 Mùa A Hồ 10/12/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Khá
14/CD1/2021/

0050
CD1.000203

39 Phàng A Lâu 15/05/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0051
CD1.000204

40 Cà Văn Quân 01/08/1998 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0052
CD1.000205

41 Sộng A Sở 09/11/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Khá
14/CD1/2021/

0053
CD1.000206

42 Phá A Thành 01/10/1996 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0054
CD1.000207

43 Đinh Thị Thiều 20/03/2000 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Công nghệ thông tin 2021
Xuất

 sắc

14/CD1/2021/

0055
CD1.000208

44 Lò Văn Tùng 15/10/1999 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Khá
14/CD1/2021/

0056
CD1.000209
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45 Đinh Văn Xiến 22/10/2000 Sơn La Nam Mường Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Khá
14/CD1/2021/

0057
CD1.000210

46 Tòng Văn Yêu 10/12/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông tin 2021 Khá
14/CD1/2021/

0058
CD1.000211

47 Vừ A Chu 20/11/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0059
CD1.000212

48 Vàng A Chứ 08/10/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0060
CD1.000213

49 Thào A Đàng 06/02/1995 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0061
CD1.000214

50 Mua Thị Dí 03/03/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0062
CD1.000215

51 Lò Văn Định 02/04/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0063
CD1.000216

52 Cháng A Dơ 27/07/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0064
CD1.000217

53 Cứ A Lâu 20/08/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0065
CD1.000218

54 Là Thị Luyến 21/08/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Công tác xã hội 2021
Xuất

 sắc

14/CD1/2021/

0066
CD1.000219

55 Sộng A Nênh 01/07/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0067
CD1.000220

56 Bàn Thị Nga 16/04/1998 Sơn La Nữ Dao Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0068
CD1.000221

57
Lường Thị Thúy 

Nguyên
15/08/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi

14/CD1/2021/

0069
CD1.000222

58 Thào A Nhịa 16/01/1998 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0070
CD1.000223

59 Hàng A Nụ 13/10/1997 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0071
CD1.000224

60 Hà Thị Oanh 04/08/1994 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0072
CD1.000225
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61 Đinh Thị Phượng 09/03/2000 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0073
CD1.000226

62 Ly A Súa 19/06/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0074
CD1.000227

63 Vì Thị  Thảo 07/01/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Công tác xã hội 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0075
CD1.000228

64 Thào A Tộng 10/03/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0076
CD1.000229

65 Sùng A Vàng 07/10/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2021 Khá
14/CD1/2021/

0077
CD1.000230

66 Giàng Thị Dí 03/11/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0078
CD1.000231

67 Vừ A Dông 05/06/1998 Sơn La Nam Mông Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0079
CD1.000232

68 Lò Thị Dung 05/07/1996 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0080
CD1.000233

69 Lò Thu Hà 11/07/1998 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0081
CD1.000234

70 Nguyễn Thị Lành 10/01/1995
Thanh

Hoá
Nữ Kinh Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá

14/CD1/2021/

0082
CD1.000235

71 Đinh Công Thanh 07/10/2000 Sơn La Nam Mường Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0083
CD1.000236

72 Lường Ánh Tuyết 02/08/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0084
CD1.000237

73 Giàng Thị Via 15/08/1999 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0085
CD1.000238

74 Quàng Thị Yến 22/05/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh nghiệp 2021 Khá
14/CD1/2021/

0086
CD1.000239

75 Vừ A Dua 19/08/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý đất đai 2021 Khá
14/CD1/2021/

0087
CD1.000240

76 Đặng Quang Linh 10/08/2000 Sơn La Nam Dao Việt Nam Quản lý đất đai 2021 Khá
14/CD1/2021/

0088
CD1.000241
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77 Vàng A Nếnh 30/12/1994 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý đất đai 2021 Khá
14/CD1/2021/

0089
CD1.000242

78 Cà Văn Toản 12/07/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản lý đất đai 2021 Khá
14/CD1/2021/

0090
CD1.000243

79 Giàng Thị Lú 20/03/1997 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản lý văn hóa 2021 Khá
14/CD1/2021/

0091
CD1.000244

80 Vàng A Mua 08/03/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý văn hóa 2021 Khá
14/CD1/2021/

0092
CD1.000245

81 Vàng A Pó 09/02/1998 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý văn hóa 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0093
CD1.000246

82 Và A Sai 23/03/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý văn hóa 2021 Khá
14/CD1/2021/

0094
CD1.000247

83 Ly A Sinh 05/02/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý văn hóa 2021 Khá
14/CD1/2021/

0095
CD1.000248

84 Lầu A Tà 09/02/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý văn hóa 2021 Khá
14/CD1/2021/

0096
CD1.000249

85 Lường Lan Anh 29/08/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0097
CD1.000250

86 Sùng A Cải 20/07/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0098
CD1.000251

87 Lù Thị Cang 20/09/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0099
CD1.000252

88 Lù Thị Dà 16/05/1999 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0100
CD1.000253

89 Lò Văn Đại 30/01/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021
Trung 

bình

14/CD1/2021/

0101
CD1.000254

90 Vàng A Dơ 06/03/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0102
CD1.000255

91 Vừ Thị Dợ 14/01/1998 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0103
CD1.000256

92 Vừ Thị Giàng 28/11/1999 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0104
CD1.000257
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93
Quàng Văn

Khương
14/01/1997 Sơn La Nam Lào Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá

14/CD1/2021/

0105
CD1.000258

94 Lò Văn Lâm 15/07/1999 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021
Trung

 bình

14/CD1/2021/

0106
CD1.000259

95 Vừ A Ly 19/11/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021
Trung 

bình

14/CD1/2021/

0107
CD1.000260

96 Lò Văn Mạnh 02/01/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0108
CD1.000261

97 Giàng Thị Máy 29/04/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0109
CD1.000262

98
Lường Thị Hạnh

Nguyên
18/10/1982 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá

14/CD1/2021/

0110
CD1.000263

99 Mùa Thị Pàng 16/02/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0111
CD1.000264

100 Mùa A Pó 10/08/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0112
CD1.000265

101 Giàng A Ria 05/03/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0113
CD1.000266

102 Vì Văn Sang 10/10/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0114
CD1.000267

103 Phàng Thị Sênh 07/01/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Giỏi
14/CD1/2021/

0115
CD1.000268

104 Thào A Sệnh 04/10/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0116
CD1.000269

105 Lậu A So 12/09/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0117
CD1.000270

106 Tòng Văn Sông 20/10/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0118
CD1.000271

107 Thào A Su 07/06/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021
Trung

 bình

14/CD1/2021/

0119
CD1.000272

108 Và Thị Thào 29/11/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0120
CD1.000273
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109 Cà Văn Thoan 10/07/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0121
CD1.000274

110 Lò Văn Tình 11/03/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2021 Khá
14/CD1/2021/

0122
CD1.000275

111 Phá A Vừ 30/05/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2021
Trung

 bình

14/CD1/2021/

0123
CD1.000276

112 Đinh Thúy Hằng 18/06/1997 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Văn thư hành chính 2021 Khá
14/CD1/2021/

0124
CD1.000277

113 Điêu Thị Huyền 16/05/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Văn thư hành chính 2021
Trung

 bình

14/CD1/2021/

0125
CD1.000278

114 Mùa A Ninh 05/03/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Văn thư hành chính 2021
Trung

 bình

14/CD1/2021/

0126
CD1.000279

115 Lò Vinh Quang 02/11/1996 Sơn La Nam Thái Việt Nam Văn thư hành chính 2021 Khá
14/CD1/2021/

0127
CD1.000280

116 Lường Vinh Quang 09/06/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Văn thư hành chính 2021 Khá
14/CD1/2021/

0128
CD1.000281

117 Cứ A Vạng 07/10/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Văn thư hành chính 2021 Khá
14/CD1/2021/

0129
CD1.000282

118 Vừ Thị Xuân 06/05/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Văn thư hành chính 2021
Trung

bình

14/CD1/2021/

0130
CD1.000283

Danh sách này có: 118 Sinh viên
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